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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của 

Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;  

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 06/2023/TT-BTC 

ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 

09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Thông tư ban hành Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp 

chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 

55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 

02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 

30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một 

số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-82-2010-nd-cp-day-va-hoc-tieng-noi-chu-viet-cua-dan-toc-108787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2018-TT-BTC-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2018-TT-BTC-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
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đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 

I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán 

bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”; 

Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc 

thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số;  

Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức 

công tác ở vùng dân tộc, miền núi; Quyết định số 778/QĐ-UBDT ngày 

23/10/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình 

bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối 

tượng 3, nhóm đối tượng 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-

TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Chuyên đề giảng dạy); 

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 

19/12/2023 của UBND tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 

của UBND tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND huyện Tủa 

Chùa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; 

Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND 

huyện Tủa Chùa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024. 

UBND huyện Tủa Chùa ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc 

Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; 

tiếng dân dộc, kỹ năng sử dụng tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số; tiếp thu các 

chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, 

quân sự công tác, tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn huyện. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-40-2019-qd-ubnd-quy-dinh-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tinh-dien-bien-431799.aspx
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- Nắm bắt phong tục tập quán từng dân tộc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 

về công tác vận động quần chúng; công tác tuyên truyền và thực hiện các chính 

sách dân tộc trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế, chính sách của Trung 

ương và của tỉnh, của huyện đối với công tác dân tộc góp phần quan trọng trong 

xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân 

tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. 

1.1. Đối tượng 

- Bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm 

đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 

26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân 

tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây viết tắt 

là Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018). 

- Bồi dưỡng tiếng dân tộc: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối 

tượng 3, đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 

26/6/2018. 

1.2. Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; tiếng dân tộc thiểu số, kỹ 

năng, tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số; nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện 

công tác dân tộc trên địa bàn huyện. 

1.3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

1.4. Hình thức, thời gian thực hiện 

1.4.1. Bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

- Hình thức thực hiện: Dự kiến mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc; 

- Số lượng: Dự kiến 60 học viên/lớp; 

- Thời gian mở lớp: Dự kiến từ Quý I/2024 đến hết Quý III/2024; 

- Địa điểm tổ chức mở lớp: Tại huyện Tủa Chùa. 

1.4.2. Bồi dưỡng tiếng dân tộc 

- Hình thức thực hiện: Dự kiến mở 04 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông, 

dân tộc Thái;  

- Số lượng: Dự kiến 40 học viên/lớp; 

- Thời gian mở lớp: Dự kiến từ Quý I/2024 đến hết Quý III/2024; 

- Địa điểm tổ chức mở lớp: Tại huyện Tủa Chùa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-771-qd-ttg-2018-boi-duong-kien-thuc-dan-toc-can-bo-cong-vien-chuc-giai-doan-2018-2025-385944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=771/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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2. Chương trình, tài liệu, giảng viên 

- Chương trình, tài liệu 

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thực hiện theo Quyết định số 

771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 

2025”; Quyết định số 778/QĐ-UBDT ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối 

với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 giai đoạn 

2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ (Chuyên đề giảng dạy). 

+ Chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thực hiện theo các văn bản quy 

định của pháp luật: Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ 

quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; Quyết định số 

02/2006/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, 

công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số; Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT 

ngày 23/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình 

dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi,… 

+ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc sử dụng tài liệu theo quy định tại 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức và các tài liệu khác có liên quan. 

+ Tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc sử dụng bộ tài liệu theo quy định tại 

Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Điện Biên ban 

hành Bộ tài liệu tiếng dân tộc Mông, tiếng dân tộc Thái làm tài liệu đào tạo cán 

bộ, công chức trong tỉnh và các tài liệu khác có liên quan. 

- Giảng viên, báo cáo viên  

+ Các giảng viên, báo cáo viên hiện tại đang sinh sống và công tác trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên và tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

+ Trình độ: Giảng viên, báo cáo viên là lãnh đạo cấp vụ, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành của tỉnh; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ; giảng viên Học viện 

Dân tộc; giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, ngành, địa phương 

có kinh nghiệm, hiểu biết về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, văn hóa dân 

tộc; có chứng chỉ dạy tiếng dân tộc thiểu số (đồng thời có nghiệp vụ sư phạm - 

là giáo viên). 

+ Kinh nghiệm: Các giảng viên, báo cáo viên, giáo viên đã có có kinh 

nghiệm, hiểu biết về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, văn hóa dân tộc; nhiều 

năm tham gia giảng dạy kiến thức dân tộc, tiếng và chữ viết dân tộc thiểu số. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-82-2010-nd-cp-day-va-hoc-tieng-noi-chu-viet-cua-dan-toc-108787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
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3. Chứng chỉ bồi dưỡng: Việc in, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện được quy định tại 

Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tủa Chùa 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024. Giao Phòng Nội 

vụ huyện thực hiện với tổng kinh phí: 697.000.000 đồng (Sáu trăm chín mươi 

bảy triệu đồng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với cơ sở có chức năng đào tạo, bồi dưỡng; các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm quản 

lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Tổng hợp danh sách học viên, trình UBND huyện phê duyệt quyết định 

danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc và bồi 

dưỡng tiếng dân tộc thiểu số và văn bản có liên quan để tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung kế hoạch; 

- Lập tờ trình kèm theo dự toán kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng trình 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, đảm bảo đúng các chế độ, chính 

sách theo quy định; 

- Lựa chọn, ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng đào tạo, tập 

huấn, bồi dưỡng theo quy định, tổ chức công khai, dân chủ và thực hiện theo 

đúng theo quy định hiện hành; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; báo 

cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Thẩm định, tham mưu cho UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí tổ 

chức các lớp bồi dưỡng đảm bảo đúng các chế độ, chính sách theo quy định; 

- Hướng dẫn Phòng Nội vụ huyện lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh 

quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định. 

3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện triển khai 

rà soát, cử cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc và bồi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
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dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia bồi dưỡng đạt hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5: Bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận:      

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan, ban, nghành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV.                                                                                   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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